
KQ đánh 
giá của 
UBND 

tỉnh

Tiêu chí 1 
(Kết quả 
thực hiện 
nhiệm vụ 
chuyên 

môn) 25đ

Tỷ lệ TC 1 
so với 
điểm 

chuẩn (%)

KQ theo 
công bố chỉ 
số CCHC 

QĐ 
3403/QĐ-

UBND

Tiêu chí 2 
(Kết quả chỉ 
số CCHC) 

30đ

Tỷ lệ TC 2 
so với điểm 
chuẩn (%)

Kết quả 
theo Báo 

cáo số 
487/BC-
UBND

Tiêu chí 3 
(Chất lượng 

thực hiện 
TTHC) 10đ

Tỷ lệ TC 3 
so với 
điểm 

chuẩn (%)

Tiêu chí 4 
(Kết quả 
thực hiện 

quy chế dân 
chủ cơ sở) 

20đ

Tỷ lệ TC 4 
so với điểm 
chuẩn (%)

Tiêu chí 5 
(Kết thực hiện 

Kế hoạch 
DVCQ do 

UBND tỉnh 
ban hàn và 

công tác báo 
cáo) 15đ

Tỷ lệ TC 5 
so với điểm 
chuẩn (%)

1 2=1*25/100 3 4=3*30 5 6=(5/18*100)/10 7 8

1 Văn phòng UBND tỉnh 96.50 24.13 96.50% 97.14% 29.14 97% x x 20 100% 13.5 90%          86.77 96.41% Tốt
90đ (không có 

TTHC)

2 Thanh tra tỉnh 95.00 23.75 95.00% 96.43% 28.93 96% x x 20 100% 13.5 90%          86.18 95.75% Tốt
90đ (không có 

TTHC)

3 Sở Nội vụ 96.00 24.00 96.00% 94.73% 28.42 95% 15.80 8.78 87.78% 20 100% 13.5 90%          94.70 94.70% Tốt

4 Sở Thông tin và Truyền thông 94.00 23.50 94.00% 91.77% 27.53 92% 16.00 8.89 88.89% 20 100% 13.5 90%          93.42 93.42% Tốt

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 92.00 23.00 92.00% 92.27% 27.68 92% 14.60 8.11 81.11% 20 100% 13.5 90%          92.29 92.29% Tốt

6 Sở Tài chính 85.00 21.25 85.00% 91.35% 27.41 91% 17.00 9.44 94.44% 20 100% 13.5 90%          91.60 91.60% Tốt

7 Sở Tư pháp 91.00 22.75 91.00% 90.58% 27.18 91% 13.00 7.22 72.22% 19.8 99% 13.5 90%          90.45 90.45% Tốt

8 Sở Xây dựng 86.50 21.63 86.50% 92.55% 27.77 93% 15.00 8.33 83.33% 20 100% 13.5 90%          91.22 91.22% Khá
có 2 tiêu chí 

dưới 90%

9 Sở Khoa học và Công nghệ 84.50 21.13 84.50% 89.30% 26.79 89% 16.80 9.33 93.33% 20 100% 13.5 90%          90.75 90.75% Khá
có 2 tiêu chí 

dưới 90%

10 Sở Giao thông và Vận tải 87.50 21.88 87.50% 92.63% 27.79 93% 12.80 7.11 71.11% 20 100% 13.5 90%          90.28 90.28% Khá
có 2 tiêu chí 

dưới 90%

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 87.00 21.75 87.00% 93.17% 27.95 93% 13.40 7.44 74.44% 20 100% 13.5 90%          90.64 90.64% Khá
có 2 tiêu chí 

dưới 90%

12 Sở Ngoại vụ 91.00 22.75 91.00% 93.21% 27.96 93% 8.00 4.44 44.44% 20 100% 13.5 90%          88.66 88.66% Khá

13 Ban Quản lý khu kinh tế 84.00 21.00 84.00% 88.19% 26.46 88% 12.60 7.00 70.00% 20 100% 13.5 90%          87.96 87.96% Khá

14 Sở Nông nghiệp và PTNT 83.50 20.88 83.50% 88.29% 26.49 88% 13.00 7.22 72.22% 20 100% 13.5 90%          88.08 88.08% Khá

15
Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội

78.00 19.50 78.00% 87.72% 26.32 88% 11.00 6.11 61.11% 20 100% 13.5 90%          85.43 85.43% Khá

16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 77.00 19.25 77.00% 89.87% 26.96 90% 12.80 7.11 71.11% 20 100% 13.5 90%          86.82 86.82% Khá

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 70.75 17.69 70.75% 76.61% 22.98 77% 10.80 6.00 60.00% 20 100% 13.5 90%          80.17 80.17% Khá

18 Sở Công thương 79.50 19.88 79.50% 85.11% 25.53 85% 16.80 9.33 93.33% 20 100% 13.5 90%          88.24 88.24% Khá

19 Sở Y tế 66.50 16.63 66.50% 63.40% 19.02 63% 10.80 6.00 60.00% 0 0% 10 67%          51.65 51.65%
Trung bình 

thấp

Ghi chú

Tổng điểm 
thẩm định

/100đ 
chuẩn

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh

Xếp loại 
(>90% Tốt, 

>75 Khá 
<=90%, 

>65% Trung 
bình >=75%)

Kết quả thẩm định

Tỷ lệ tính 
kết quả 
xếp loại 

(%)

I. CÁC SỞ, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH

STT
Tên cơ quan, đơn vị /điểm 

chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 31  tháng 12  năm 2021

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ NỘI VỤ



II

KQ đánh 
giá của 

SNV trình 
BCSĐ 

thông qua

Tiêu chí 1 
(Kết quả 
thực hiện 
nhiệm vụ 
chuyên 

môn) 25đ

Tỷ lệ TC 1 
so với 
điểm 

chuẩn (%)

KQ theo 
công bố chỉ 
số CCHC 

QĐ 
3403/QĐ-

UBND

Tiêu chí 2 
(Kết quả chỉ 
số CCHC) 

30đ

Tỷ lệ TC 2 
so với điểm 
chuẩn (%)

Kết quả 
theo Báo 

cáo số 
487/BC-
UBND

Tiêu chí 3 
(Chất lượng 

thực hiện 
TTHC) 10đ

Tỷ lệ TC 3 
so với 
điểm 

chuẩn (%)

Tiêu chí 4 
(Kết quả 
thực hiện 

quy chế dân 
chủ cơ sở) 

20đ

Tỷ lệ TC 4 
so với điểm 
chuẩn (%)

Tiêu chí 5 
(Kết thực hiện 

Kế hoạch 
DVCQ do 

UBND tỉnh 
ban hàn và 

công tác báo 
cáo) 15đ

Tỷ lệ TC 5 
so với điểm 
chuẩn (%)

1 2=1*25/100 3 4=3*30 5 6=(5/18*100)/10 7 8 2+4+6+7+8

1 UBND huyện Dương Minh Châu 89.50 22 89.50% 83.65% 25.09 83.65% 14.00 7.78 77.78% 20 100% 12 80.00% 87.25 87.25% Khá

2 UBND thị xã Hòa Thành 84.00 21 84.00% 85.55% 25.67 85.55% 13.80 7.67 76.67% 20 100% 12 80.00% 86.33 86.33% Khá

3 UBND thị xã Trảng Bàng 83.50 21 83.50% 86.29% 25.89 86.29% 15.80 8.78 87.78% 20 100% 12 80.00% 87.54 87.54% Khá

4 UBND huyện Châu Thành 81.00 20 81.00% 83.44% 25.03 83.44% 10.40 5.78 57.78% 20 100% 12 80.00% 83.06 83.06% Khá

5 UBND huyện Gò Dầu 81.00 20 81.00% 84.59% 25.38 84.59% 15.00 8.33 83.33% 20 100% 12 80.00% 85.96 85.96% Khá

6 UBND huyện Bến Cầu 80.50 20 80.50% 80.29% 24.09 80.29% 12.40 6.89 68.89% 20 100% 12 80.00% 83.10 83.10% Khá

7 UBND Thành phố Tây Ninh 78.50 20 78.50% 84.72% 25.42 84.72% 16.00 8.89 88.89% 20 100% 12 80.00% 85.93 85.93% Khá

8 UBND huyện Tân Biên 74.00 19 74.00% 77.92% 23.38 77.92% 13.60 7.56 75.56% 17.77 89% 12 80.00% 79.20 79.20% Khá

9 UBND huyện Tân Châu 71.00 18 71.00% 79.77% 23.93 79.77% 13.00 7.22 72.22% 15.54 78% 12 80.00% 76.44 76.44% Khá

III

Tiêu chí 1 
(Kết quả 
thực hiện 
nhiệm vụ 
chuyên 

môn) 25đ

Tỷ lệ TC 1 
so với điểm 
chuẩn (%)

Tiêu chí 2 
(Kết quả 

chỉ số 
CCHC) 

30đ

Tiêu chí 3 
(Chất 

lượng thực 
hiện 

TTHC) 
10đ

Tỷ lệ TC 3 
so với điểm 
chuẩn (%)

Tiêu chí 4 
(Kết quả 
thực hiện 

quy chế dân 
chủ cơ sở) 

20đ

Tỷ lệ TC 4 
so với điểm 
chuẩn (%)

Tiêu chí 5 
(Kết thực 
hiện Kế 

hoạch DVCQ 
do UBND 

tỉnh ban hàn 
và công tác 

báo cáo) 
15đ

Tỷ lệ TC 5 
so với 
điểm 

chuẩn (%)

1 Công an tỉnh 25 100% 9 90% 20 100% 10 66.67% 64 91% Tốt

2 Bảo hiểm xã hội tỉnh 25 100% 9 90% 20 100% 10 66.67% 64 91% Tốt

3 Cục Thuế tỉnh 24.17 97% 9 90% 20 100% 10 66.67% 63.17 90% Tốt

CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Tổng điểm 
thẩm định

Tỷ lệ tính 
kết quả 
xếp loại 

(%)

Xếp loại 
(>90% Tốt, 

>75 Khá 
<=90%, 

>65% Trung 
bình >=75%)

Ghi chúSTT
Tên cơ quan, đơn vị /điểm 

chuẩn

Kết quả thẩm định

STT
Tên cơ quan, đơn vị /điểm 

chuẩn

Kết quả thẩm định

Tổng điểm 
thẩm định

/100đ 
chuẩn

Tỷ lệ tính 
kết quả 
xếp loại 

(%)

Xếp loại 
(>90% Tốt, 

>75 Khá 
<=90%, 

>65% Trung 
bình >=75%)

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ



4
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
tỉnh

25 100% 9 90% 20 100% 10 66.67% 64 91% Tốt

5 Cục Quản lý thị trường 25 100% 19.6 98% 8 53.33% 52.6 88% Khá
Điểm 

chuẩn 60

6 Cục Thống kê tỉnh 25 100% 6 60% 19.8 99% 10 66.67% 60.8 87% Khá

7 Cục Hải quan 25 100% 6 60% 20 100% 10 66.67% 61 87% Khá

8 Tòa án nhân dân tỉnh 20 80% 6 60% 20 100% 10 66.67% 56 80% Khá

9 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 25 100% 6 60% 20 100% 8 53.33% 59 84% Khá

10 Cục Thi hành án dân sự 23.35 93% 6 60% 20 100% 8 53.33% 57.35 82% Khá

11 Kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh 22 88% 6 60% 19.8 99% 10 66.67% 57.8 83% Khá

Ghi chú: 
- Tiêu chí 1, Căn cứ KQ đánh giá về mức độ hoàn  thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2021 theo Quyết định số 3049/QĐ-UBND 25/11/2021 của UBND tỉnh.
- Tiêu chí 2, Căn cứ KQ công bố chỉ số CCHC 2021 của CT.UBND tỉnh (Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 10/12/2021). Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh không tính nội dung này.
- Tiêu chí 3, Căn cứ Báo cáo số 487/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một, một cửa liên thông năm 2021 (Vp UBND tỉnh, Thanh tra không áp dụng do không có TTHC). 
Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, có 4 cơ quan đạt điểm 9/10 (NHNN, Cục Thuế, BHXH, CA) do các cơ quan này có báo cáo cụ thể và thực tế trong năm việc ứng dụng CNTT giải quyết TTHC có nhiều cải tiến...
có 6 đơn vị đạt 6/10 điểm do KH và BC khảo sát không cụ thể, nội dung rất chung chung. Riêng Cục QLTT không có TTHC không tính, giảm điểm chuẩn còn chuẩn 60đ để đảm bảo việc tính tỷ lệ kết quả xếp loại công bằng.
- Tiêu chí 4, Căn cứ kết quả đánh giá theo thông báo số 09 của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác vận động quần chúng (trong đó Sở Y tế không có điểm)
- Tiêu chí 5, Kết quả theo dõi thực tế và tài liệu cung cấp của các cơ quan, Sở Nội vụ đề xuất điểm của các sở ngành thuộc UBND tỉnh có 18/19 cơ quan đạt 13.5/15 đ (mức độ tốt), Sở y tế đạt 10/15đ (mức khá); cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh 
(mức độ khá, có 8/11 đơn vị đạt 10/15đ, 3/11 đơn vị đạt 8/15đ do tài liệu cung cấp đơn giản, thiếu nghiêm túc); cấp huyện đạt chung 12/15đ (mức độ khá).
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